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ĐẶT VẤN ĐỀ

TÌNH HÌNH NHITÌNH HÌNH NHIỄỄM HIV/AIDS M HIV/AIDS ỞỞ VIVIỆỆT NAMT NAM
(S(Sốố liliệệu tu tíính đnh đếến cun cuốối thi thááng 6ng 6--2005)2005)

Nhu cNhu cầầu ru rấất lt lớớn vn vềề chăm s chăm sóóc &c & đi điềều tru trị

KhuKhu vvựựcc HIVHIV AIDSAIDS TTửử vongvong

ToToàànn ququốốcc 96 70496 704 15 77215 772 9 0499 049

MiMiềềnn NamNam 69 73769 737 12 06512 065 7 2107 210

ị



ĐẶT VẤN ĐỀ

Số lượng tế bào Lympho T CD4

ChChỉỉ ssốố thithiếếtt yyếếu u đđểể::
 Đ Đáánhnh gigiáá ttìình trnh trạạng suy ging suy giảảm mim miễễn dn dịịchch

TheoTheo dõidõi titiếếnn tritriểển bn bệệnhnh

ChChỉỉ đđịịnhnh điđiềềuu trtrịị vvàà theotheo dõidõi đđáápp ứứngng điđiềềuu
trtrịị bbằằngng ARV ARV 



ĐẶT VẤN ĐỀ

Xác định số lượng Lympho T CD4: 
Dynabead – Facscount – Cyflow – Flow cytometer

Dùng Flow cytometer:  

Ưu điểm:
 Độ chính xác và độ tin cậy cao
Kỹ thuật chuẩn thức

Hạn chế: 
Cần trang thiết bị, trình độ
Chi phí cao



ĐẶT VẤN ĐỀ

Xác định tổng số bạch cầu Lympho (TLC): 

Xét nghiệm Công Thức Máu:

– Đơn giản, dễ thực hiện

– Phổ biến tại tất cả các tuyến

– Chi phí thấp



ĐẶT VẤN ĐỀ

MMộộtt ssốố nghiênnghiên ccứứuu trêntrên ththếế gigiớớii::

CCóó ssựự tươngtương quanquan gigiữữaa ttổổngng ssốố lưlượợngng bbạạchch ccầầuu
lympholympho ((TLC)TLC) vvàà ssốố lưlượợngng lympholympho T CD4T CD4

CCóó ththểể ssửử ddụụngng TLCTLC đđểể ưướớcc đđịịnhnh CD4 CD4 trongtrong
viviệệcc thithiếếtt llậậpp ngưngưỡỡngng điđiềềuu trtrịị

VVấấnn đđềề đđáángng quanquan tâmtâm



ĐẶT VẤN ĐỀ

MMụụcc đđííchch khkhảảoo ssáátt::

TTììm him hiểểu mu mốối tương quan gii tương quan giữữa TLC & CD4.a TLC & CD4.

Xem xXem xéét kht khảả năng d năng dùùng TLC đng TLC đểể ư ướớc đc địịnh CD4, nh CD4, 
thithiếết lt lậập ngưp ngưỡỡng đing điềều tru trịị



Vật liệu & phương pháp

MMẫẫuu khkhảảoo ssáátt: : bbệệnhnh nhânnhân nhinhiễễmm HIV HIV đđếếnn xxéétt
nghinghiệệmm CD4 CD4 ttạạii viviệệnn Pasteur Pasteur –– 20042004

PhươngPhương phpháápp::
–– XXáác c đđịịnh tnh tỉỉ llệệ TT CD4: CD4: mmááyy FACSCaliburFACSCalibur, , khkháángng ththểể
đơnđơn dòngdòng ggắắnn huhuỳỳnhnh quangquang

–– XXáácc đđịịnhnh TLC: TLC: mmááyy CelldynCelldyn 32003200
–– ThThốốngng kêkê: excel, SPSS: excel, SPSS



Vật liệu & phương pháp



Vật liệu & phương pháp



KKẾẾT QUT QUẢẢ PHÂN TPHÂN TÍÍCH DCH DẤẤU U ẤẤN MIN MIỄỄN DN DỊỊCHCH
Panel: Panel: CD4CD4//CD3CD3/CD8//CD8/CD45CD45

14.90% 57.13%



Kết quả & bàn luận

1. T1. Tổổngng ssốố mmẫẫuu khkhảảoo ssáátt: 5538 : 5538 mmẫẫuu
2. K2. Kếếtt ququảả đđếếmm ssốố lưlượợngng ttếế bbààoo lympholympho T CD4 /T CD4 /mmááuu::

Số tế bào
CD4/mm3

<200<200 200200--500500 >500>500 TTỔỔNG NG 
CCỘỘNGNG

Số lượng
mẫu

22612261 18871887 13901390 55385538



Kết quả & bàn luận

3. Hệ số tương quan giữa 2 thông số TLC và CD4 
(khi CD4<200 tế bào/mm3)
– Số mẫu: N = 2261.
– Hệ số tương quan: R= 0.406
– P=0.01. 
Tương quan rất thấp
Không thể thiết lập được một công thức tuyến
tính dùng ước định T CD4 theo TLC. 



3. 3. XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố tươngtương quanquan gigiữữaa 2 2 thôngthông ssốố TLC TLC 
vvàà T CD4:T CD4:

Đơn vị nghiên cứu Số mẫu R P

ĐH Y khoa Taramba, 
Ấn Độ

NR 0.943 NR  

ĐH Makerere,
Uganda

131 0.73 0.001

ĐH Y khoa St. Mary, 
Anh

1534 0.41 NR

Viện Pasteur Tp.
HCM, Việt Nam

2261 0.406 0.01



44. Kh. Khảảoo ssáátt khkhảả năngnăng ddùùngng TLC TLC đđểể ưướớcc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố
CD4 CD4 ttạại ngưi ngưỡỡng cng cầần chn chỉỉ đđịịnh đinh điềều tru trịị::

NgưNgưỡỡng ? TLC ng ? TLC CD4<200CD4<200
TLC          

(tế bào/mm3)
Độ đặc hiệu 

(%)
Độ nhạy (%) Gtrị tđoán 

dương (%)
Gtrị tđoán 

âm (%)

<2000 75.16 76.87 68.10 82.48

<1700 88.16 65.86 79.33 78.91

<1500 94.05 55.51 86.55 75.39

<1400 96.37 50.82 90.62 73.96

<1300 97.59 45.11 92.81 72.04

<1200 98.56 39.41 94.99 70.21



4. Khảo sát khả năng dùng TLC để ước định chỉ số CD4 tại
ngưỡng cần chỉ định điều trị (CD4<200/mm3 máu):

TLC : CD4
(tế bào/mm3)

Đơn vị nghiên cứu Độ đặc hiệu
(%)

Độ nhạy
(%)

PPV   
(%)

NPV   
(%)

TLC<1300 
CD4<200

TLC<1400 
CD4<200

TLC <1200 
CD4<200

TLC<1250
CD4<200

TLC<1200
CD4<200

Viện Pasteur Tp HCM, 
Việt Nam

98.56 39.41 94.99 70.21

TLC<1400  
CD4<200

Viện Pasteur Tp HCM, 
Việt Nam

96.37 50.82 90.62 73.96

Đại học y khoa Brown,
Ấn Độ

NR 60 80 NR 

JAIDS 88 73 76 86

Đại học Makerere, 
Uganda

NR NR 100 32

CDC 82 67 50 NR



KẾT LUẬN & ĐỀ NGHỊ

Tương quan CD4 & TLC : thấp

Ngưỡng TLC<1400/mm3 tương ứng CD4<200/mm3:
– Độ đặc hiệu: 96,37%
– Độ nhạy: 50,82%

Ngưỡng TLC<1200/mm3 tương ứng CD4<200/mm3:
–  Độ đặc hiệu: 98.56%
–  Độ nhạy: 39.41%



KKẾẾT LUT LUẬẬN &N & Đ ĐỀỀ NGHNGHỊỊ

KhKhảảoo ssáátt ssựự bibiếếnn đđộộngng ccủủaa TLCTLC theotheo CD4 CD4 
trongtrong didiễễnn titiếếnn bbệệnhnh vvàà theotheo dõidõi điđiềềuu trtrịị..
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XinXin chânchân ththàànhnh ccảảmm ơnơn



Cám ơn

KhoaKhoa LAM LAM viviệệnn Pasteur Pasteur TpTp. . HHồồ ChChíí MinhMinh..

BS. BS. VVũũ QuQuốốcc ÁÁii, , TrungTrung TâmTâm ThThốốngng KêKê vvàà ThôngThông TinTin BBệệnhnh TruyTruyềềnn
NhiNhiễễmm, , ViViệệnn Pasteur Pasteur TpTp. . HHồồ ChChíí MinhMinh..

BS. BS. TrTrầầnn KhiêmKhiêm HHùùngng, , BBộộ mônmôn SinhSinh LýLý--MiMiễễnn DDịịchch--SinhSinh LýLý BBệệnhnh, , 
TrungTrung TâmTâm ĐĐààoo TTạạoo vvàà BBồồii DưDưỡỡngng CCáánn BBộộ Y Y TTếế TpTp. . HHồồ ChChíí MinhMinh..

ANRS ANRS -- PhPhááp: trang thip: trang thiếết bt bịị, chuy, chuyểển giao kn giao kỹỹ thuthuậật, ht, hỗỗ trtrợợ kinh phkinh phíí..


